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PHỤ LỤC 1
(Đính kèm Thông báo số        /TB-BVQTP, ngày       tháng      năm 2025)


	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Nhãn hiệu
	Khối lượng mời thầu


	01. 
	Arcord
	hộp
	Unicorn
	30

	02. 
	Bấm kim 10 Plus
	cái
	Stapler No.10
	160

	03. 
	Bàn chải nhựa chà sàn
	cái
	Duy Tân
	35

	04. 
	Băng keo 2 mặt 2.4cm, 25 yard
	cuộn
	Tiger Tape
	80

	05. 
	Băng keo 2 mặt mouse
	cuộn
	Tiger Tape
	14

	06. 
	Băng keo đục 5cm
	cuộn
	Tiger Tape
	50

	07. 
	Băng keo trong 2.4cm 100Yds (65m)
	cuộn
	Opp Tape
	170

	08. 
	Băng keo trong 2cm
	cuộn
	Tiger Tape
	26

	09. 
	Băng keo trong 5cm 100Yds (91cm)
	cuộn
	Opp Tape
	250

	010. 
	Bao rác y tế vàng (80*100cm)
	kg
	Mai Lệ Văn
	200

	011. 
	Bao kín khí 8*10
	kg
	Túi nylon 
	50

	012. 
	Bao xốp 0.5kg 
	kg
	Túi nylon tự phân hủy
	1200

	013. 
	Bao xốp 1kg 
	kg
	Túi nylon tự phân hủy
	1100

	014. 
	Bao xốp 2kg 
	kg
	Túi nylon tự phân hủy
	1250

	015. 
	Bao xốp 5 kg
	kg
	Túi nylon tự phân hủy
	320

	016. 
	Bìa arco
	cái
	Double A
	17

	017. 
	Bìa còng 5cm
	cái
	Elephent
	19

	018. 
	Bìa còng 7cm
	cái
	Elephent
	98

	019. 
	Bìa hồ sơ 3 dây láng
	cái
	Phương dung
	90

	020. 
	Bìa kiếng
	xấp
	A4. 1.2 zem
	28

	021. 
	Bìa lá
	cái
	Plus F4
	980

	022. 
	Bìa lỗ
	xấp
	BLA4


	96

	023. 
	Bìa nhẫn
	cái
	ABBA
	90

	024. 
	Bìa nút
	cái
	My Clear A4
	1450


	025. 
	Bìa thơm dày
	ream
	A4. loại dày
	51

	026. 
	Bìa thơm mỏng
	ream
	A4. Loại mỏng
	5

	027. 
	Bìa trình ký kép (đôi)
	cái
	A4. Simily
	35

	028. 
	Bìa phân trang
	xấp
	King star
	11

	029. 
	Bao kín khí 4*8 cm
	kg
	Túi nylon
	120

	030. 
	Bao kín khí 3*7 cm
	kg
	Túi nylon
	120

	031. 
	Bao kín khí 5*8 cm
	kg
	Túi nylon 
	8

	032. 
	Bao ni lông 18*28 cm
	kg
	Túi nylon 
	90

	033. 
	Bao ni lông 10*15 cm
	kg
	Túi nylon 
	22

	034. 
	Bột giặt Omo 1.2kg
	bịch
	Omo 1.2kg
	730

	035. 
	Bút bi Thiên Long đen 
	cây
	Double A - TriTouch
	70

	036. 
	Bút bi Thiên Long đỏ 
	cây
	Double A - TriTouch
	620

	037. 
	Bút bi Thiên Long xanh 
	cây
	Double A - TriTouch
	4670

	038. 
	Bút cắm bàn
	bộ
	Thiên Long PH-02
	880

	039. 
	Bút chì Thiên Long 
	cây
	Thiên Long GP01-2B
	200

	040. 
	Bút dạ quang
	cây
	Toyo
	160

	041. 
	Bút lông bảng Thiên Long hoặc tương đương
	cây
	Thiên Long WB-03
	250

	042. 
	Bút lông dầu Thiên Long hoặc tương đương
	cây
	Thiên Long PM 09
	262

	043. 
	Bút lông kim Thiên Long hoặc tương đương
	cây
	Thiên Long PM-04
	1200

	044. 
	Cước nhôm
	miếng
	Bảo Trân
	95

	045. 
	Cước xanh
	miếng
	Bảo Trân
	55

	046. 
	Dao rọc giấy
	cái
	Sdi 0426
	90

	047. 
	Dây nylon
	cuộn
	Hưng Thịnh
	80

	048. 
	Đèn pin sạc
	cái
	Led – 916
	45

	049. 
	Đồ chuốt viết chì
	cái
	SDI
	62

	050. 
	Găng tay cao su size L loại dài
	đôi
	Cầu vòng
	115

	051. 
	Giấy A3
	ream
	Paper one A3
	20

	052. 
	Giấy A4 80
	ream
	Excel A4
	4150

	053. 
	Giấy A5
	ream
	Excel A5
	9600

	054. 
	Giấy A5 xanh dương
	ream
	Excel. A5*70gsm
	690

	055. 
	Giấy A5 màu hồng
	ream
	Excel. A5*70gsm
	95

	056. 
	Giấy in nhiệt K80*45mm
	cuộn
	Khami 
	22000

	057. 
	Giấy in nhiệt K57*45mm
	cuộn
	Khami 
	300

	058. 
	Giấy vệ sinh
	cuộn
	An An
	130


	059. 
	Giấy Y tế
	kg
	Linh Xuân
	1900

	060. 
	Giấy in ảnh
	xấp
	A4 ĐL 125
	350

	061. 
	Gỡ kim
	cái
	Eagle
	27

	062. 
	Gôm Thiên Long 
	cục
	Thiên Long E-05
	130

	063. 
	Hồ khô Thiên Long 
	cây
	Bến Nghé GL 201
	247

	064. 
	Hồ nước Thiên Long 
	chai
	TL G-08 (30ml)
	7283

	065. 
	Kệ rổ đựng hồ sơ 1 ngăn đứng
	cái
	TTH
	20

	066. 
	Kệ rổ đựng hồ sơ 3 ngăn đứng
	cái
	TTH
	18

	067. 
	Kéo cắt giấy
	cây
	Stacom F103
	140

	068. 
	Keo simily 3.6cm đỏ, 24 yard
	cuộn
	Tiger tape
	20

	069. 
	Keo simily 3.6cm xanh dương, 24 yard
	cuộn
	Tiger tape
	35

	070. 
	Keo simily 4.8cm đỏ, 24 yard
	cuộn
	Tiger tape
	36

	071. 
	Keo simily 4.8cm vàng, 24 yard
	cuộn
	Tiger tape
	36

	072. 
	Keo simily 4.8cm xanh dương, 24 yard
	cuộn
	Tiger tape
	43

	073. 
	Keo simily 4.8cm xanh lá, 24 yard
	cuộn
	Tiger tape
	17

	074. 
	Kẹp bướm 15mm
	hộp
	Slecho
	120

	075. 
	Kẹp bướm 19mm
	hộp
	Slecho
	116

	076. 
	Kẹp bướm 25mm
	hộp
	Slecho
	141

	077. 
	Kẹp bướm 32mm
	hộp
	Slecho
	103

	078. 
	Kẹp bướm 51mm
	hộp
	Slecho
	62

	079. 
	Kẹp giấy C62
	hộp
	Vân Sơn
	141

	080. 
	Kẹp giấy C82
	hộp
	Vân Sơn
	62

	081. 
	Khăn tay trắng
	cái
	Khăn lau tay. kt: 30x30cm
	833

	082. 
	Kim bấm số 10
	hộp
	Plus No.10
	6200

	083. 
	Máy tính
	cái
	CA-911
	10

	084. 
	Mực dấu đỏ
	hộp
	Shiny S62
	330

	085. 
	Mực dấu xanh
	hộp
	Shiny S63
	80

	086. 
	Pin tiểu AA
	cục
	Maxcel
	3100

	087. 
	Pin tiểu AAA
	cục
	Maxcel
	1000

	088. 
	Pin trung
	cục
	Maxcel
	110

	089. 
	Pin cmos test đưởng huyết
	cục
	Maxell
	660

	090. 
	Sáp đếm tiền
	lọ
	Sanlih
	116

	091. 
	Sổ caro 25cm*35cm loại tốt
	cuốn
	Duy Tân
	30

	092. 
	Tập 100 trang
	quyển
	Tiến Phát
	80

	093. 
	Tập 200 trang
	quyển
	Tiến Phát
	60

	094. 
	Dây thun vòng lớn (500gam)
	bịch
	Tân Thành
	330

	095. 
	Thước 30cm Kim Nguyên hoặc tương đương
	cây
	Kim Nguyên
	51

	096. 
	Xà bông Lifebouy hoặc tương đương
	cục
	Lifebouy
	30

	097. 
	Xịt muỗi Falcon hoặc tương đương
	chai
	Falcon
	50

	098. 
	Xóa kéo 
	cây
	Plus WH-105T
	160

	099. 
	Ổ cắm điện
	cái
	Lioa. ổ 02 cấu, 4 ổ cắm
	35

	0100. 
	Ổ cắm điện
	cái
	Lioa, ổ 03 chấu, 03 ổ cắm
	15





        
PHỤ LỤC 2: MẪU CHÀO GIÁ

(Đính kèm Thông báo số:       /TB-BVQTP, ngày      /      /2025)

	TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện quận Tân Phú


“…………(tên đơn vị)………….., có địa chỉ tại……….., số đăng ký kinh doanh, số điện thoại liên hệ…………, email……………..


Căn cứ Thông báo mời chào giá của Bệnh viện quận Tân Phú và khả năng cung cấp của Công ty, chúng tôi xin gửi tới quý bệnh viện bảng báo giá như sau:

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Nhãn hiệu
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng: 
	
	

	Bằng chữ:



Ghi chú:

1. Giá chào là giá đã bao gồm phí, lệ phí, thuế và vận chuyển.

2. Báo giá có hiệu lực:…….kể từ ngày báo giá.







……., ngày….tháng….năm …..







         Đại diện theo pháp luật








(Ký tê và đóng dấu)

